ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: ĐỊA LÝ - KHỐI 11

A.TRẮC NGHIỆM (6 đ)

	Câu\Mã đề
	000
	101
	102
	103
	104

	1
	A
	B
	D
	D
	D

	2
	B
	D
	D
	A
	A

	3
	C
	B
	A
	C
	C

	4
	A
	A
	C
	A
	B

	5
	D
	C
	D
	C
	C

	6
	C
	D
	B
	D
	C

	7
	A
	A
	D
	B
	D

	8
	D
	A
	A
	C
	C

	9
	C
	C
	A
	B
	C

	10
	A
	B
	D
	C
	B

	11
	A
	A
	B
	C
	D

	12
	B
	C
	A
	C
	A

	13
	B
	C
	C
	A
	A

	14
	B
	A
	B
	D
	A

	15
	A
	A
	A
	C
	D

	16
	C
	B
	D
	A
	A

	17
	ĐĐSS
	ĐĐSS
	ĐĐSS
	SĐSĐ
	ĐĐSS

	18
	327
	1,4
	327
	13,6
	327

	19
	73,0
	327
	1,4
	327
	73,0

	20
	1,4
	73,0
	13,6
	73,0
	1,4

	21
	13,6
	13,6
	73,0
	1,4
	13,6



B. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN( 4 đ )
Câu 1. Đặc điểm khí hậu nhật bản (1,0 điểm)

- Phần lớn lãnh thổ Nhật Bản nằm trong vùng khí hậu ôn đới mang tính chất gió mùa, có lượng mưa lớn. (0,25 đ)
- Do lãnh thổ kéo dài nên khí hậu có sự phân hóa từ bắc xuống nam.
	+ Phía bắc có khí hậu ôn đới, mùa đông kéo dài, khá khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, mùa hè ấm áp. (0,25 đ)
	+ Phía nam có khí hậu cận nhiệt đới, mùa hạ nóng, mùa đông ít lạnh, thường có mưa và bão. (0,25 đ)
- Khí hậu còn có sự phân hóa ở những khu vực địa hình núi cao. (0,25 đ)
Câu 2. Đặc điểm biển của trung quốc (1,0 điểm)
- Trung Quốc có vùng biển rộng, với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp nhiều ngành kinh tế biển: (0,25 đ)
- Ngành thủy sản: Tài nguyên sinh vật biển phong phú với trên 20.000 loài, nhiều ngư trường rộng lớn. (0,25 đ)
- Giao thông vận tải biển: dọc bờ biển có nhiều vịnh biển có thể xây dựng hải cảng. (0,25 đ)
- Khai thác khoáng sản biển: giàu tiềm năng khí tự nhiên. (0,25 đ)
Câu 3: 
a)Vẽ biểu đồ  (1,5 đ)
· Thiếu hoạc sai mỗi lỗi sau trừ 0,25 điểm/ lỗi: tên bđ; đơn vị; thiếu số liệu 01 thành phần.
· Thiếu hoạc sai mỗi lỗi sau trừ 0,5 điểm/ lỗi: thiếu số liệu 03 thành phần.
· Nếu vẽ bđ khác: 0,0 điểm
· Nếu vẽ sai tỉ lệ tất cả các thành phần: cho điểm tên bđ và ghi chú= 0,5 điểm.
b)Nhận xét: 0,5 điểm
Nhìn chung, …… có sự thay đổi ( 0,25)
Trong đó: ( 0,25) 
· Quy mô ( tỉ USD): tăngliên tục ( số liệu)
·  Tốc độ tăng GDP (%): có xu hướng giảm ( số liệu)

… có nhìn chung , có trong đó nhưng không có số liệu vẫn cho = 0,25 điểm

